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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự sinh trưởng, phát triển và năng suất 

của bảy giống lúa trồng tại tỉnh Thanh Hoá. Kết quả cho thấy các giống có sự khác biệt rõ 

rệt về thời gian sinh trưởng, khả năng đẻ nhánh, chiều cao cây, số bông/m², khối lượng 1000 

hạt và năng suất thực thu. Trong đó giống C ưu đa hệ số 1 và Thái Xuyên 111 cho năng suất 

cao (trên 8 tấn/ha), trong khi ST25 và VNR20 có chất lượng gạo tốt, thích hợp sản xuất hàng 

hóa chất lượng cao. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học phục vụ lựa chọn, bố trí cơ cấu 

giống phù hợp với điều kiện sinh thái và định hướng sản xuất lúa bền vững tại Thanh Hóa. 

Từ khóa: Giống lúa, sinh trưởng, phát triển, năng suất. 

DOI: https://doi.org/10.70117/hdujs.81.11.2025.1001 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây lúa (Oryza sativa L.) thuộc họ Hòa thảo (Poaceae), là cây lương thực chủ lực hàng 

đầu trên thế giới. Đây là một loại cây trồng rất quan trọng và thường được trồng ở khoảng 

115 quốc gia trên mọi châu lục, ngoại trừ Nam Cực [8]. Gần 90% tổng diện tích tập trung ở 

châu Á; 4,6% châu Phi và 4,7% châu Mỹ [14]. Cây lúa được tìm thấy trên nhiều khu vực từ 

những cánh đồng ngập nước sâu đến những cánh đồng bằng khô cằn hoặc những sườn đồi 

có đất cao hoặc không có đất cao [9]. Cây lúa cung cấp 13% protein trên toàn cầu và là loại 

cây đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế nông 

nghiệp tại Việt Nam [6].  

Sinh trưởng và phát triển của lúa quyết định năng suất cuối cùng, nếu bị gián đoạn ở 

bất kỳ giai đoạn nào sẽ ảnh hưởng năng suất hạt [10], do đó cần xác định đúng các giai đoạn 

sinh trưởng và áp dụng biện pháp quản lý phù hợp [11]. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, 

sâu bệnh phức tạp, yêu cầu năng suất và chất lượng cao, việc chọn lọc và khảo nghiệm giống 

lúa có khả năng sinh trưởng tốt, chống chịu và năng suất ổn định là rất cần thiết [5], vì vậy 

cũng đã có nhiều nghiên cứu trong nước về việc chọn tạo các giống lúa mới để bổ sung cho 

sản xuất [2][3][7]… 

Thanh Hóa là một trong những tỉnh có diện tích và sản lượng lúa lớn của khu vực Bắc 

Trung Bộ. Trong những năm gần đây, nhiều giống lúa chất lượng cao đã được đưa vào sản 

xuất và trở thành phổ biến tại địa phương, tiêu biểu như VNR20, ST25, TBR225, Bắc Thịnh, 
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Nhị ưu 986, C ưu đa hệ số 1 và Thái Xuyên 111. Các giống này được nông dân lựa chọn 

nhờ khả năng thích nghi tốt, năng suất khá, chất lượng gạo đáp ứng nhu cầu thị trường và 

hiệu quả kinh tế tương đối ổn định. Tuy nhiên, điều kiện sinh thái khác nhau giữa các vùng 

trong tỉnh, cùng với sự biến động của thời tiết và kỹ thuật canh tác có thể ảnh hưởng đáng 

kể đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống lúa nói trên. Do đó, việc đánh giá 

đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống lúa đang được trồng phổ biến 

tại tỉnh Thanh Hóa là rất cần thiết để xác định giống phù hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất và 

thu nhập cho nông dân. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện trong vụ Xuân 2025 trên đất canh tác 2 vụ lúa tại xã Thọ 

Phú, tỉnh Thanh Hóa. Thí nghiệm được thực hiện trên 7 giống lúa trình bày trong bảng 1. 

Bảng 1. Một số đặc điểm của các giống lúa thí nghiệm 

STT Tên giống Nguồn gốc 

1 VNR20 
Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam chọn tạo. Công 

nhận sản xuất năm 2020 

2 ST25 

Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Sóc Trăng. Giống được 

khảo nghiệm Quốc gia năm 2014 và được Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn công nhận đặc cách năm 2019. 

3 TBR225 Tập đoàn Thái Bình Seed chọn tạo. Công nhận giống Quốc gia 2015. 

4 Bắc Thịnh 

Công ty Giống cây trồng Bắc Trung bộ và Trung tâm Nghiên cứu 

ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Thanh Hóa hợp tác sản xuất. Công nhận 

sản xuất đại trà 2015 

5 Nhị ưu 986 Nhập nội từ Trung Quốc. Công nhận sản xuất năm 2007 

6 
C ưu đa hệ 

số 1 

Công ty Giống cây trồng Tây Khoa - Tứ Xuyên (Trung Quốc) chọn 

tạo. Công nhận sản xuất năm 2010. 

7 
Thái Xuyên 

111 

Giống lúa lai giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp công 

nghệ cao, Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên (Trung Quốc) với Tập 

đoàn Thái Bình Seed. Giống Quốc gia 2010. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm gồm 7 công thức được bố trí theo khối ngẫu nhiên đủ (RCBD) [11], 

nhắc lại 03 lần. Diện tích ô thí nghiệm 20 m2 (4 x 5 m). Mật độ cấy 35 - 36 khóm/m2, 

cấy 2 - 3 dảnh/khóm. 

2.2.2. Biện pháp kỹ thuật 

Lượng phân bón cho 1 ha: 80 kg N + 90 kg P2O5+ 100 kg K2O. Phương pháp bón: 

Bón lót: 100% phân lân + 40% đạm+ 20% Kali. Bón thúc 2 đợt: Đợt 1: lúc lúa đẻ nhánh 

(bón lượng 50% đạm + 30% kali); Đợt 2: trước trổ 20 ngày (bón lượng đạm và kali còn lại).  
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2.2.3. Phương pháp theo dõi và phân tích các chỉ tiêu 

Xác định chiều cao cây lúa: Chiều cao cây được đo từ mặt đất đến đỉnh bông cao nhất 

(cm) [1]. Trên mỗi ô thí nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 điểm và mỗi điểm được chọn 5 cây để đo.  

Xác định khối lượng chất khô: Lấy 5 cây/lần ở mỗi thời kỳ theo dõi; tách rễ, thân, lá, 

bông (nếu có) rồi sấy ở 80°C đến khối lượng không đổi. 

Xác định khả năng đẻ nhánh. Quan sát giai đoạn đẻ nhánh, mỗi ô chọn 3 điểm, mỗi 

điểm 5 cây. Ghi số nhánh tối đa, số nhánh hữu hiệu (có bông), tính tỷ lệ nhánh hữu hiệu = 

(số nhánh hữu hiệu/số nhánh tối đa) × 100%. 

Xác định một số chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất 

Mật độ bông: Đếm số bông hữu hiệu/m² ở giai đoạn chín sinh lý (≥ 10 hạt chắc).  

Số hạt chắc/bông: Đếm trên 5 bông được chọn ngẫu nhiên trong mỗi ô, sau đó tính 

giá trị trung bình.  

Khối lượng 1000 hạt: Cân 1000 hạt chắc ở độ ẩm 14% bằng cân phân tích chính xác [1].  

Năng suất thực thu: Mỗi ô được thu hoạch khi chín hoàn toàn, hạt được phơi nắng về 

độ ẩm 14% rồi cân. Năng suất được quy đổi ra tấn/ha. 

Theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên cây lúa: Điều tra định kỳ các giai đoạn sinh trưởng 

(bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh, làm đòng, trổ bông, chín sáp). Mỗi ô chọn 5 điểm cố định theo 

hình chữ X và lấy mẫu theo đường chéo 5 điểm, ghi điểm từng khóm và tính trung bình để 

xác định cấp hại. Mức độ nhiễm được đánh giá theo thang điểm định tính (0: không nhiễm, 

1: nhiễm nhẹ, 2: nhiễm trung bình) [1]. 

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Kết quả được thể hiện dưới dạng giá trị trung bình, sai số trung bình (Các chỉ tiêu sinh 

trưởng) và được phân tích ANOVA bằng phần mềm IRRISTAT 5.0 (Các chỉ tiêu về năng 

suất và năng suất) [13].   

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Chiều cao cây của các giống lúa ở các giai đoạn sinh trưởng 

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy ở giai đoạn bén rễ hồi xanh đến đẻ nhánh, tất cả các giống 

lúa đều có chiều cao tăng nhẹ trong giai đoạn đầu. Giống C ưu đa hệ số 1 có chiều cao lớn 

nhất (22,33 cm), trong khi VNR20 thấp nhất (20,35 cm). Chênh lệch giữa các giống không 

lớn ở giai đoạn này, phản ánh mức độ sinh trưởng ban đầu tương đối đồng đều. 

Bảng 2. Chiều cao cây của các giống lúa thí nghiệm qua các giai đoạn sinh trưởng 

Đơn vị tính: cm 

Tên giống Bén rễ hồi xanh Đẻ nhánh Làm đòng Trổ bông Chín sáp 

VNR20 20,35 ± 0,36 34,36 ± 0,17 80,54 ± 0,35 91,51 ± 0,40 93,42 ± 0,43 

ST25 20,41 ± 0,18 35,25 ± 0,28 81,72 ± 0,24 94,62 ± 0,66 120,53 ± 0,59 

TBR225 20,39 ± 0,25 34,42 ± 0,24 78,53 ± 0,52 89,75 ± 0,71 92,17 ± 0,51 

Bắc Thịnh 20,65 ± 0,29 34,44 ± 0,19 82,57 ± 0,45 92,83 ± 0,73 110,48 ± 0,39 

Nhị ưu 986 21,03 ± 0,46 35,24 ± 0,32 83,24 ± 0,58 93,76 ± 0,48 108,75 ± 0,72 

C ưu đa hệ số 1 22,33 ± 0,19 37,18 ± 0,18 90,49 ± 0,33 95,64 ± 0,46 121,56 ± 0,56 

Thái Xuyên 111 21,25 ± 0,22 36,21 ± 0,30 84,61 ± 0,53 94,28 ± 0,33 115,25 ± 0,78 
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Từ giai đoạn làm đòng đến trổ bông các giống lúa có tốc độ tăng trưởng chiều cao rõ 

rệt, trong đó giống C ưu đa hệ số 1 thể hiện sự vượt trội đạt 90,49 cm ở giai đoạn làm đòng 

và 95,64 cm ở giai đoạn trổ bông. TBR225 và ST25 có chiều cao thấp hơn so với các giống 

còn lại. Giai đoạn chín sáp tất cả các giống đều đạt chiều cao cực đại. Giống C ưu đa hệ số 1 có 

chiều cao lớn nhất (121,56 cm), tiếp theo là Thái Xuyên 111 (115,25 cm), ST25 (120,53 cm), 

và thấp nhất là TBR225 (92,17 cm). Điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các giống về 

khả năng tích lũy sinh khối và phát triển chiều cao về cuối vụ. 

Có thể thấy xu hướng chung là chiều cao cây của các giống đều tăng dần qua các giai 

đoạn, trong đó tốc độ tăng mạnh nhất là từ giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và chiều cao 

cây lúa giữa các giống bắt đầu có sự sai khác rõ rệt. Giống ST25 và C ưu đa hệ số 1 có chiều 

cao vượt trội, cao hơn đáng kể so với giống VNR20. Nhóm giống có chiều cao trung bình - 

thấp gồm VNR20 và TBR225. Như vậy, sự biến động chiều cao cây theo thời gian phản ánh 

đặc tính di truyền cũng như khả năng thích nghi sinh trưởng của từng giống. Các giống C ưu 

đa hệ số 1, ST25, Thái Xuyên 111 có tiềm năng cao về sinh khối và có thể được lựa chọn 

trong các mô hình canh tác cần giống cao cây. Ngược lại, giống như VNR20, TBR225 phù hợp 

với điều kiện canh tác cần giống thấp cây để hạn chế đổ ngã. 

3.2. Khối lượng chất khô tích lũy của các giống lúa ở các giai đoạn sinh trưởng  

Sự tích lũy chất khô của các giống lúa trong Bảng 3 đều có xu hướng tăng dần qua các 

giai đoạn sinh trưởng, phản ánh quá trình quang hợp và tích lũy vật chất ngày càng mạnh 

mẽ theo thời gian sinh trưởng.  

Bảng 3. Khối lượng chất khô tích lũy của các giống lúa qua các giai đoạn sinh trưởng 

Đơn vị tính: g/m2 

Tên giống Bén rễ hồi xanh Đẻ nhánh Làm đòng Trổ bông Chín sáp 

VNR20 0,35 ± 0,03 1,13 ± 0,05 16,45 ± 0,17 23,38 ± 0,38 28,55 ± 0,26 

ST25 0,38 ± 0,02 1,18 ± 0,04 16,63 ± 0,35 23,85 ± 0,24 33,48 ± 0,41 

TBR225 0,43 ± 0,01 1,15 ± 0,02 16,53 ± 0,18 24,40 ± 0,34 30,88 ± 0,45 

Bắc Thịnh 0,40 ± 0,02 1,23 ± 0,02 17,88 ± 0,26 25,93 ± 0,35 31,23 ± 0,17 

Nhị ưu 986 0,53 ± 0,02 1,53 ± 0,04 20,95 ± 0,23 28,05 ± 0,19 36,30 ± 0,19 

C ưu đa hệ số 1 0,60 ± 0,03 1,65 ± 0,04 23,95 ± 0,16 33,98 ± 0,58 44,30 ± 0,13 

Thái Xuyên 111 0,55 ± 0,01 1,55 ± 0,03 20,10 ± 0,27 28,78 ± 0,47 38,15 ± 0,35 

Ở giai đoạn bén rễ hồi xanh, lượng chất khô dao động từ 0,35 g/m2 (VNR20) đến 

0,60 g/m2 (C ưu đa hệ số 1). Ở giai đoạn này lượng chất khô tích lũy còn thấp do cây lúa 

đang trong quá trình hồi phục sau cấy, diện tích lá chưa phát triển hoàn chỉnh nên khả năng 

quang hợp và tích lũy vật chất còn hạn chế. Tuy nhiên, một số giống như C ưu đa hệ số 1 và 

Thái Xuyên 111 có khả năng tích lũy chất khô sớm hơn, thể hiện khả năng sinh trưởng ban 

đầu tốt. Tới giai đoạn đẻ nhánh, lượng chất khô tăng đáng kể ở tất cả giống, trong đó C ưu 

đa hệ số 1 (1,65 g/m2) và Thái Xuyên 111 (1,55 g/m2) tiếp tục dẫn đầu, điều này cho thấy sự 

phát triển bộ lá và thân mạnh mẽ, tạo tiền đề cho năng suất cao.  
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Ở giai đoạn làm đòng - trổ bông, cây lúa bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhất, 

sự tích lũy sinh khối đạt mức cao nhờ vào quá trình quang hợp mạnh mẽ và sự chuyển hóa 

tích cực của các chất đồng hóa. Lượng chất khô tăng mạnh ở tất cả các giống, đặc biệt là 

C ưu đa hệ số 1 (tăng từ 23,95 lên 33,98 g/m2), Thái Xuyên 111 và Nhị ưu 986. Điều này 

cho thấy các giống này có khả năng tích lũy và huy động chất đồng hóa hiệu quả trong 

giai đoạn quyết định năng suất. 

Ở giai đoạn chín sáp, tất cả các giống đều đạt mức tích lũy chất khô cao nhất, giống 

C ưu đa hệ số 1 có lượng chất khô cao nhất (44,30 g/m2), điều này cho thấy khả năng vận chuyển 

và tích lũy chất đồng hóa vào hạt rất tốt. Theo sau là Thái Xuyên 111 (38,15 g/m2) và     

Nhị ưu 986 (36,30 g/m2), các giống này thể hiện khả năng tích lũy sinh khối mạnh và 

chuyển hóa chất dinh dưỡng vào hạt hiệu quả, đóng vai trò quyết định đến tiềm năng năng 

suất. Trong khi đó, các giống như VNR20 và TBR225 có mức tích lũy chất khô thấp hơn, 

tương ứng 28,55 và 30,88 g/m2, điều này cho thấy khả năng quang hợp và huy động chất 

đồng hóa kém hơn ở giai đoạn cuối. Như vậy, các giống có tốc độ và mức tích lũy chất khô cao 

trong suốt chu kỳ sinh trưởng như C ưu đa hệ số 1, Nhị ưu 986 và Thái Xuyên 111 là những 

đối tượng triển vọng trong sản xuất lúa năng suất cao. 

3.3. Khả năng đẻ nhánh của các giống lúa 

Kết quả nghiên cứu trong Bảng 4 cho thấy có sự khác biệt giữa các giống về số nhánh 

tối đa, số nhánh hữu hiệu và tỷ lệ nhánh hữu hiệu. Số nhánh tối đa dao động từ 8,69 đến 

9,15 nhánh/cây. Giống C ưu đa hệ số 1 có số nhánh tối đa cao nhất (9,15 nhánh/cây), tiếp theo 

là Nhị ưu 986 (9,12 nhánh/cây) và Thái Xuyên 111 (9,11 nhánh/cây). Trong khi đó, giống ST25 

có số nhánh tối đa thấp nhất (8,69 nhánh/cây). Số nhánh hữu hiệu phản ánh những nhánh có 

khả năng mang bông và trực tiếp ảnh hưởng đến năng suất. C ưu đa hệ số 1 tiếp tục cho thấy 

ưu thế với số nhánh hữu hiệu cao nhất (7,45 nhánh/cây), cho thấy khả năng tận dụng đẻ 

nhánh hiệu quả. Theo sau là các giống Nhị ưu 986 (7,41 nhánh/cây) và Thái Xuyên 111 

(7,39 nhánh/cây). Giống ST25 và VNR20 có số nhánh hữu hiệu thấp nhất, chỉ ở mức trên 

7,0 nhánh/cây. 

Bảng 4. Khả năng đẻ nhánh của các giống lúa thí nghiệm 

Tên giống 
Số nhánh tối đa 

(nhánh/cây) 

Số nhánh hữu hiệu 

(nhánh/cây) 

Tỷ lệ nhánh 

hữu hiệu (%) 

VNR20 8,76 ± 0,19 7,08 ± 0,13 80,82 

ST25 8,69 ± 0,05 7,02 ± 0,15 80,78 

TBR225 8,95 ± 0,17 7,27 ± 0,22 81,23 

Bắc Thịnh 9,07 ± 0,06 7,36 ± 0,27 81,15 

Nhị ưu 986 9,12 ± 0,15 7,41 ± 0,05 81,25 

C ưu đa hệ số 1 9,15 ± 0,05 7,45 ± 0,21 81,42 

Thái Xuyên 111 9,11 ± 0,04 7,39 ± 0,05 81,12 

Về tỷ lệ nhánh hữu hiệu, các giống dao động trong khoảng từ 80,78% đến 81,42% cho 

thấy khả năng chuyển hóa từ nhánh sinh ra thành nhánh có khả năng trổ bông là tương đối 
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cao và đồng đều giữa các giống. Giống C ưu đa hệ số 1 nổi bật nhất với tỷ lệ nhánh hữu hiệu 

cao nhất (81,42%), điều này thể hiện khả năng đồng đều và hiệu quả trong sinh trưởng nhánh.  

Như vậy có thể thấy, giống C ưu đa hệ số 1 thể hiện khả năng đẻ nhánh vượt trội với 

số nhánh tối đa, số nhánh hữu hiệu và tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao nhất trong các giống 

khảo nghiệm. Nhị ưu 986 và Thái Xuyên 111 cũng cho kết quả khá thể hiện tiềm năng sử dụng 

trong điều kiện canh tác thâm canh, đủ dinh dưỡng và quản lý nước hợp lý nhằm tối ưu hóa 

số nhánh hữu hiệu và năng suất. Trong khi đó, ST25 và VNR20 tuy có tỷ lệ nhánh hữu hiệu 

tương đương, nhưng tổng số nhánh thấp hơn, điều này cho thấy các giống này phù hợp hơn 

với điều kiện canh tác trung bình hoặc hướng tới mục tiêu chất lượng hơn là năng suất cao. 

 3.4. Tình hình sâu bệnh hại 

 Số liệu bảng 5 phản ánh mức độ nhiễm 6 loại sâu bệnh hại chính của 7 giống lúa. 

Bệnh đạo ôn xuất hiện ở 4/7 giống (VNR20, ST25, TBR225, Bắc Thịnh) với mức độ nhẹ 

(1). Các giống Nhị ưu 986, C ưu đa hệ số 1 và Thái Xuyên 111 không bị nhiễm (0) cho thấy 

khả năng chống chịu tốt với bệnh này. Bệnh khô vằn có mặt ở tất cả các giống, đặc biệt, 

Thái Xuyên 111 có mức độ nhiễm cao nhất (2), còn lại các giống khác đều nhiễm nhẹ 

(1) thể hiện đây là bệnh phổ biến và cần được chú ý trong quản lý đồng ruộng. Bệnh bạc lá 

xuất hiện trên toàn bộ giống khảo sát, mức độ nhiễm ở mức nhẹ (1) đối với hầu hết các 

giống, riêng C ưu đa hệ số 1 và Thái Xuyên 111 nhiễm trung bình (2), vì vậy cần chú trọng 

hơn trong canh tác các giống này. Sâu đục thân không ghi nhận ở bất kỳ giống nào (0), điều này 

cho thấy điều kiện thời tiết hoặc biện pháp phòng trừ đã hạn chế hiệu quả loài sâu này. Sâu cuốn 

lá có mặt ở 6/7 giống, chủ yếu ở mức nhẹ (1), duy nhất giống Bắc Thịnh không bị nhiễm (0), 

đây là giống có triển vọng trong kiểm soát sâu cuốn lá. Rầy nâu không ghi nhận trên bất kỳ 

giống nào, điều này thể hiện áp lực rầy nâu trong vụ khảo sát thấp và đã được kiểm soát 

hiệu quả. 

Bảng 5. Mức độ nhiễm sâu bệnh trên đồng ruộng của các giống lúa 

Tên giống 
Bệnh  

đạo ôn 

Bệnh  

khô vằn 

Bệnh  

bạc lá 

Sâu  

đục thân 

Sâu  

cuốn lá 
Rầy nâu 

VNR20 1 1 1 0 1 0 

ST25 1 1 1 0 1 0 

TBR225 1 1 1 0 0 0 

Bắc Thịnh 1 1 1 0 0 0 

Nhị ưu 986 0 1 1 0 1 0 

C ưu đa hệ số 1 0 1 2 0 1 0 

Thái Xuyên 111 0 2 2 0 1 0 

Như vậy, các giống Nhị ưu 986 và C ưu đa hệ số 1 không nhiễm bệnh đạo ôn và sâu 

đục thân; mức độ nhiễm chung nhẹ, phù hợp với canh tác an toàn; giống Bắc Thịnh không 

nhiễm sâu cuốn lá và sâu đục thân, mức nhiễm tổng thể thấp. Giống Thái Xuyên 111 nhiễm 

trung bình cả ba bệnh chính (khô vằn, bạc lá, đạo ôn); nên lưu ý nếu trồng ở vùng có áp lực 

bệnh cao. Trong khi đó các giống VNR20, ST25, TBR225 đều nhiễm các bệnh chính, nhưng 

chỉ ở mức độ nhẹ, có thể canh tác nếu kết hợp với biện pháp phòng trừ hợp lý.  
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3.5. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm 

Kết quả Bảng 6 cho thấy các giống lúa thí nghiệm có sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở 

mức tin cậy 95% về các chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất thực thu. Số bông/m² dao 

động từ 237,74 (giống ST25) đến 260,12 (giống C ưu đa hệ số 1). Các giống như Bắc Thịnh, 

Nhị ưu 986, C ưu đa hệ số 1 và Thái Xuyên 111 có số bông cao hơn có ý nghĩa thống kê so 

với giống ST25, điều này phản ánh khả năng phân hóa đẻ nhánh hiệu quả hơn. Số hạt/bông 

dao động từ 155,36 hạt (VNR20) đến 167,17 hạt (C ưu đa hệ số 1), trong đó C ưu đa hệ số 1 

và Thái Xuyên 111 là hai giống có chỉ số này cao nhất, thể hiện khả năng trổ bông và kết hạt 

tốt. Kết quả này tương ứng với nghiên cứu của Fageria (2007) cho rằng chỉ tiêu bông/m2 và 

số hạt chắc/ bông là hai chỉ tiêu cấu thành năng suất quan trọng nhất đối với cây lúa cạn [12].  

Tỷ lệ hạt chắc giữa các giống tương đối đồng đều, dao động từ 80,13% đến 81,57%, 

trong đó Bắc Thịnh có tỷ lệ hạt chắc cao nhất (81,57%), cho thấy hiệu quả trong quá trình 

thụ phấn và nuôi hạt. Khối lượng 1.000 hạt phản ánh kích thước và khối lượng hạt gạo, với 

giá trị dao động từ 21,72g (Bắc Thịnh) đến 24,02g (Thái Xuyên 111). Giống C ưu đa hệ số 1 

có hạt to và nặng nhất, điều này kết hợp cùng số bông và số hạt/bông cao góp phần nâng cao 

năng suất rõ rệt. Ngược lại, Bắc Thịnh có khối lượng hạt thấp nhất, dù tỷ lệ hạt chắc và 

số hạt/bông cao, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng thương phẩm. 

Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 

các giống. Giống C ưu đa hệ số 1 cho năng suất lý thuyết và thực thu cao nhất (8,47 và 8,25 

tấn/ha), tiếp đến là Thái Xuyên 111 (8,31 và 8,02 tấn/ha) và Nhị ưu 986 (7,91 và 7,73 tấn/ha). 

Đây là những giống có sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố cấu thành năng suất. Ngược lại, 

giống ST25 và TBR225 cho năng suất thực thu thấp hơn (lần lượt 6,97 và 7,18 tấn/ha), dù có 

tỷ lệ hạt chắc khá tốt, cho thấy có thể bị giới hạn bởi số bông/m² hoặc khối lượng hạt. 

Bảng 6. Một số chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất của các giống lúa thí nghiệm 

Tên giống 
Số bông/m2 

(bông) 

Số hạt/bông 

(hạt) 

Tỷ lệ hạt 

chắc (%) 

Khối lượng 

1000 hạt (g) 

Năng suất thực 

thu (tấn/ha) 

VNR20 245,52c 155,36d 80,87a 23,42a 7,05c 

ST25 237,74d 162,42bc 80,13a 23,15a 6,97c 

TBR225 253,56b 159,54c 81,35a 22,65ab 7,18c 

Bắc Thịnh 256,44ab 165,35ab 81,57a 21,72b 7,32bc 

Nhị ưu 986 257,15ab 164,51ab 80,13a 23,34a 7,73ab 

C ưu đa hệ số 1 260,12a 167,17a 81,43a 23,92a 8,25a 

Thái Xuyên 111 257,63ab 166,67a 80,56a 23,62a 8,02a 

LSD0,05 4,00 3,10 1,98 1,35 0,45 

CV(%) 0,90 1,10 1,40 3,30 3,30 

Ghi chú: Trong cùng một cột số liệu, các giá trị có cùng chữ cái không sai khác có ý nghĩa, 

các giá trị có chữ cái khác nhau sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 0,05 (α = 0,05). 

Như vậy, các giống C ưu đa hệ số 1 và Thái Xuyên 111 đạt giá trị cao nhất ở hầu hết 

các chỉ tiêu cấu thành năng suất (số bông/m², số hạt chắc/bông, khối lượng 1.000 hạt) và 

năng suất thực thu, điều này cho thấy ưu thế vượt trội về khả năng sinh trưởng và tiềm năng 

năng suất trong điều kiện canh tác vụ Xuân 2025 tại Thanh Hóa. Các giống Bắc Thịnh và 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/BB%20Btap%20online/NLNN/1001.%20Le%20Van%20Trong.docx%23_Toc278360603
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Nhị ưu 986 tuy có năng suất trung bình nhưng thể hiện khả năng thích nghi tốt, có thể nâng 

cao hiệu quả sản xuất thông qua cải tiến kỹ thuật canh tác hoặc chọn lọc tiếp theo. Giống ST25 

có năng suất thấp hơn nhưng chất lượng gạo vượt trội, phù hợp với định hướng phát triển 

gạo chất lượng cao hơn là mục tiêu năng suất. 

4. KẾT LUẬN 

Trong vụ Xuân 2025 tại Thanh Hóa, các giống lúa có chiều cao từ trung bình đến dài, 

giống C ưu đa hệ số 1, ST25, Thái Xuyên 111 có tiềm năng sinh khối cao, thích hợp mô hình 

canh tác cần giống cao cây, trong khi VNR20, TBR225 phù hợp điều kiện cần giống thấp cây 

để hạn chế đổ ngã. Các giống nghiên cứu đều nhiễm bệnh chính ở mức nhẹ, có thể trồng nếu 

áp dụng phòng trừ hợp lý. Giống C ưu đa hệ số 1 tích lũy chất khô, đẻ nhánh nhất ở mọi 

giai đoạn và đạt năng suất 8,25 tấn/ha, tiếp đến là Thái Xuyên 111 với năng suất 8,02 tấn/ha. 

Giống Nhị ưu 986 và Bắc Thịnh có thể tiếp tục khai thác thông qua cải tiến kỹ thuật, trong 

khi đó giống ST25 và VNR20 thích hợp định hướng sản xuất gạo chất lượng hơn là năng suất. 
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STUDY ON GROWTH, DEVELOPMENT, AND YIELD 

CHARACTERISTICS OF SOME COMMON RICE VARIETIES 

CULTIVATED IN THANH HOA PROVINCE 

Le Van Trong, Lai Thi Thanh, Dang Thi Hong Phuong 

ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate the growth, development, and yield of seven rice 

varieties cultivated in Thanh Hoa Province across different growth stages. Results showed 

significant differences among varieties in growth duration, tillering ability, plant height, 

panicle number per m², 1,000-grain weight, and actual yield. C uu da he so 1 and Thai 

Xuyen 111 achieved the highest yield (over 7.0 tons/ha), while ST25 and VNR20 produced 

high-quality grains suitable for premium rice production. These findings provide a scientific 

basis for selecting and arranging rice varieties appropriate to the local ecological 

conditions and sustainable rice production orientation in Thanh Hoa. 

Keywords: Rice varieties, growth, development, yield.   
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